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Power cord length

Turbo Strong Weak Quiet

Approx. 16kg

KL-F01

62db

35W
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544mm

756mm

Công nghệ "quang xúc tác" độc đáo của Kaltech 
phân hủy các thành phần gây mùi khóchịu, các 
chất độc hại và virus trong không khí, đồng thời 
thanh lọc không khí thành không khí sạch.

•  Cấu trúc dòng chảy bên
(Công nghệ quang xúc tác độc quyền củ )a Kaltech

Thiết bị này oxy hóa và phân hủy hoàn toàn mùi hôi, các 
chất độc hại hoặc vi-rút bằng cách hướng luồng không khí 
theo chiều ngang vào bộ lọc quang xúc tác, giúp thanh lọc 
không khí thành không khí trong lành và sạch sẽ.

   Vi rút

   Chất 
   độc hại

   Vi khuẩn

 Thành phần 
 gây mùi

Bộ lọc quang xúc tác

Lưu lượng gió

  Phân hủy
      oxy hóa

      Phân hủy
      oxy hóa

      Phân hủy
      oxy hóa

Không khí sạch
Nước

     Khí 
Cacbonic

・Khả năng khử mùi và khử trùng tuyệt vời nhờ
bộ lọc quang xúc tác.

Vi khuẩn
 trôi nổi

  Nấm 
  mốc Vi-rút

    Mùi 
thú cưng

   Mùi 
ẩm mốc

  Mùi 
mồ hôi

 Mùi
Toilet 

   Mùi
lão hóa

   Mùi
nấu ăn

Thời gian (phút)

Hiệu suất loại bỏ  acetaldehyde*1

Tốc độ suy giảm %

＊Dữ liệu dựa trên không gian thử nghiệm, không phải không gian sử dụng thực tế.
＊Không gian đánh giá: 1㎡ (tại chỗ) Thiết bị  đo: Ống dò GASTEC 92L, Nồng độ ban đầu: 6,25 ppm

Được trang bị công nghệ quang xúc tác  
độc quyền của Kaltech. Thiết bị khử  trùng
và khử mùi dạng đặt sàn, diện tích lớn.

Loại đặt sàn  Bề mặt]

Model

Thông số kỹ thuật

Bộ lọc quang xúc tác + Bộ lọc phấn hoaPhương pháp                                                                                                  

  AC100+240V 50-60Hz Nguồn cấp

Kích thước không gian sử 
dụng phù hợp (tiêu chuẩn)※1 Khoảng 93 m2 (30 phút)

Chế độ lưu lượng gió

Công suất tiêu thụ

Độ ồn vận hành

Kích thước bên ngoài                   W:736㎜  ×  H:544㎜  ×  D:203mm

 Mặt sau]

Bộ lọc＊1  Đây là hướng dẫn về diện tích sàn có thể giảm xuống mức mà mùi hầu như không bị 
ảnh hưởng theo tiêu chuẩn của chúng tôi. (Tùy thuộc vào môi trường hoạt động)

Về cách sử dụng sản phẩm
●Đây không phải là thiết bị y tế.●  Do khí carbon monoxide sinh ra trong quá trình đốt cháy, bao gồm cả dầu, nên không thể loại bỏ hoàn toàn khí
này khỏi thiết bị sử dụng khí đốt. Cần phải thông gió vừa phải khi sử dụng các thiết bị như máy sưởi dầu.

Bảo hành 1 Năm Cảnh báo an toàn
●  Vui lòng đọc kỹ "hướng dẫn sử dụng" trước khi sử dụng và sử 
dụng thiết bị  đúng cách.
●Khi sử dụng với thiết bị đốt, vui lòng thông gió. Có thể gây ngộ 
độc khí carbon monoxide.

Kaltech  Corporation
〒541-0059 3-3-7 Bakuro-machi, Chuo-ku, Osaka
www.kaltec.co.jp
Nhà phân phối: 
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ Hữu Phát
Hotline: 0901 900 600

●Để cải tiến sản phẩm, chúng tôi có thể thay đổi một số thông số kỹ thuật và hình thức mà không cần báo trước. Ngoài ra, xin lưu ý rằng màu sắc của sản phẩm trong catalogue này có thể hơi khác 
so với thực tế khi in..  ●Vì một số sản phẩm trong mẫu được đăng trong catalogue này sắp hết hàng, vui lòng kiểm tra và chọn cửa hàng đó. Nội dung catalogue này là những sản phẩm tính đến tháng
12 năm 2020.

Cao cấp
   nhất

trong lịch sử Kaltech
khả năng phân hủy virus

Tính  đến  tháng  12 năm 2020

                 Được trang bị công nghệ quang xúc tác độc quyền của Kaltech

Dạng đặt sàn, kiệm không gian lớn

Khử trùng và khử mùi

                                 Khoảng 93 m2



*Use a 45L dust box as a container, it will be a best fit.

Được trang bị chế độ "turbo" giúp 
nhanh chóng loại bỏ nguồn virus, vi 
khuẩn và mùi hôi.

Tốc độ lọc nhanh

Khoảng  93  m2 in  30 phút

Thiết bị này có thể loại bỏ virus,
vi khuẩn và mùi hôi khỏi không 
gian rộng khoảng 93 m2 trong 
30 phút.

Lọc nhanh,
31 m2 in 10 phút
 62 m2 in 20 phút
 93 m3 in 30 phút

Mở nắp ra

TurboTăng cường

          Strong Mạnh 

            Weak Yếu 

        Quiet Im lặng

      Auto Tự động

Đèn nguồn

Nút độ nhạy cảm biến  

Nút màn hình hiển thị

Nút lưu lượng gió

Nút chế độ Turbo

*Khi chế độ lưu lượng gió được đặt là "Tự động", lưu lượng gió sẽ tự động thay đổi tùy thuộc vào độ mạnh của mùi mà 
máy phát hiện được.

Đèn cảm biến sẽ đổi màu
tùy thuộc vào độ nồng 
của mùi.

Sạch

Mùi nhẹ

Mùi nặng

Xanh lá

Vàng

Đỏ

Ngữ cảnh sử dụng 
được đề xuất

Cực kỳ hiệu quả trong "3 không gian kín" nơi có 
nguy cơ lây lan virus và vi khuẩn!

Lớp học Phòng tập thể dục Cổng vào Khu ẩm thực

Siêu mỏng

Làm sạch không khí với quang xúc tác
Không khí
     sạch

Đèn cảm biến mùi

   Cửa 
thoát khí

Nắp bảng mặt trên

Chất liệu tre tự nhiên làm 
tăng thêm vẻ sang trọng..

Không khí
   ô nhiễm

Bộ lọc phấn hoa

Bộ lọc thô

Hít vào

4 bộ lọc quang xúc tác và đèn LED "chiếu 
sáng hai mặt" làm cho hiệu quả phân hủy 
trở nên vượt trội.

Bộ lọc quang xúc tác Hình ảnh chiếu sáng LED

＊Khi bật điện, đèn sẽ sáng màu tím.

Chiếu sáng đền LED

Chiếu sáng đền LED

Chiếu sáng đền LED

Bộ lọc quang xúc tác

Chiếu sáng đền LED

Bộ lọc quang xúc tác

Bộ lọc quang xúc tác

Bộ lọc quang xúc tác

Hình ảnh từ trên cao

Cách chăm sóc Cứ vài tháng một lần, bạn chỉ cần ngâm để làm sạch bộ lọc, 
và hiệu quả phân hủy sẽ tốt như mới.

   Cách 
làm sạch

Độ sâu của nước

10cm hoặc hơn

*Ngâm khoảng
10 tiếng. *4 bộ lọc cùng lúc

Khô dưới 
ánh nắng 
 mặt trời

Được trang bị "Bộ lọc phấn hoa",
giúp giữ lại phấn hoa và bụi trong không khí!

Bộ lọc phấn hoa sẽ ngăn chặn phấn 

hoa và bụi bay trong không khí.
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